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1. Đặt vấn đề

Lai tạo giống cây trồng là một trong những phương 
pháp hiệu quả tạo ra những dòng/giống mới có các đặc tính 
nông học mong muốn như sinh trưởng tốt, năng suất và chất 
lượng cao, thời gian sinh trưởng và thu hoạch ngắn, có khả 
năng chống chịu tốt với sâu bệnh cũng như điều kiện bất 
lợi của môi trường... Trong quá trình lai tạo, hạt phấn là vật 
liệu trực tiếp tham gia vào quá trình lai thông qua hoạt động 
thụ phấn hoa. Chất lượng hạt phấn quyết định đến khả năng 
đậu trái và sự hình thành hạt. Hạt phấn chịu ảnh hưởng bởi 
nhiều yếu tố như nhiệt độ, ẩm độ, thời điểm nở hoa và đặc 
tính giống...

Thời điểm nở hoa trong ngày ảnh hưởng tới sức sống 
hạt phấn chủ yếu gây bởi điều kiện ngoại cảnh môi trường. 
Trong đó, yếu tố nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến chất 
lượng hạt phấn dẫn đến năng suất cây trồng bị ảnh hưởng 
đã được ghi nhận trên nhiều loại cây như lúa, dâu tây, mướp 
Momordica [1-4]. Ngoài ra, đặc tính di truyền của từng 
dòng/giống cũng quyết định đến chất lượng và sức sống của 
hạt phấn. Tại Việt Nam, một số tác giả trước đây cũng đã 
tiến hành đánh giá độ hữu thụ hạt phấn ở cây khổ qua [5], 
cây cóc [6], cây dưa hấu [7]. Các kết quả chỉ ra rằng, các 
loài khác nhau có độ hữu thụ hạt phấn khác nhau. 

Cây khổ qua là cây giao phấn có thời gian nở hoa và giao 
phấn dài. Do vậy, hạt phấn khổ qua cũng chịu ảnh hưởng 
của nhiều yếu tố. Việc đánh giá chất lượng hạt phấn là rất 
cần thiết để sản xuất khổ qua và sản xuất hạt giống đạt kết 
quả cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành đánh giá 
độ hữu thụ hạt phấn của 2 giống khổ qua ở các thời điểm 
nở hoa trong ngày và đánh giá ảnh hưởng của chúng đến sự 
hình thành hạt khổ qua làm cơ sở phục vụ quá trình lai tạo 
và sản xuất hạt giống.

2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu

2.1. Vật liệu, địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 7/2020 đến tháng 
12/2020 trong nhà lưới tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh 
học và Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí 
Minh.

Vật liệu nghiên cứu: 2 giống khổ qua (Momordica L.) 
gồm 1 giống địa phương (BD2) được thu thập tại An Bình, 
Phú Giáo, Bình Dương có đặc tính chống chịu sâu, bệnh hại 
tốt và 1 giống thương mại F1 đang được trồng phổ biến tại 
vùng Đông Nam Bộ làm đối chứng.

Dụng cụ: Dụng cụ nghiền mẫu, kim mũi mác, đĩa petri, 
bút lông, lam kính, lamen, bình nước, kính hiển vi quang học.

Hoá chất: Aceto-carmine 5%, nước cất, cồn 70o.

Độ hữu thụ hạt phấn ở một số thời điểm nở hoa trong ngày khác nhau và ảnh hưởng đến khả năng 
kết hạt của một số giống khổ qua (Momordica charantia L.) trồng tại TP Hồ Chí Minh
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Tóm tắt:

Trong quá trình lai giống, hạt phấn là vật liệu trực tiếp tham gia vào quá trình lai thông qua hoạt động thụ phấn 
hoa. Chất lượng hạt phấn quyết định đến khả năng đậu trái và sự hình thành hạt. Trong nghiên cứu này, hạt phấn 
của giống khổ qua địa phương (BD2) và giống thương mại (F1) được đánh giá độ hữu thụ ở 8 thời điểm nở hoa (từ 
8-11 giờ 30 phút) trong vụ đông xuân 2020 tại TP Hồ Chí Minh. Tự thụ phấn cho 2 giống khổ qua trong khoảng thời 
gian 8-9 giờ để đánh giá khả năng kết hạt của chúng. Kết quả cho thấy, giống khổ qua địa phương (BD2) có độ hữu 
thụ hạt phấn cao nhất (61,26%) tại thời điểm thu hoa là 8 giờ 30 phút sáng và thấp nhất (46,22%) tại thời điểm 9 
giờ sáng. Trong khi đó, giống thương mại F1 có độ hữu thụ cao nhất ở thời điểm 11 giờ (94,05%) và thấp nhất ở thời 
điểm 8 giờ (79,58%). Độ hữu thụ của giống BD2 là 60,21%, số hạt/quả trung bình là 33,50 và tỷ lệ hạt mẩy/quả trung 
bình là 71,72%. Tương tự, độ hữu thụ của giống thương mại F1 là 85,55%, số hạt/quả trung bình là 11,25 và tỷ lệ hạt 
mẩy/quả trung bình là 84,90%. Đây là thông tin tham khảo có giá trị, ứng dụng trong quá trình lai tạo giống khổ qua.
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Bố trí thí nghiệm: 2 giống khổ qua, gồm 1 giống địa 
phương và 1 giống thương mại F1 được trồng trong điều 
kiện nhà lưới từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020. Mỗi giống 
khổ qua được bố trí và trồng trên 3 luống riêng biệt, mỗi 
luống 9 cây. Cây cách cây 80 cm, hàng cách hàng 80 cm. 
Thí nghiệm được bố trí tuần tự ngẫu nhiên, không lặp lại. 
Diện tích ô thí nghiệm là 96 m2 (12x8 m).

Thu và đánh giá hạt phấn: 

- Ngoài đồng ruộng: Tại thời điểm hoa nở rộ (khoảng 60 
ngày sau trồng), tiến hành thu mẫu hoa đực (ngày 7/9/2020) 
tại các thời điểm: 8 giờ, 8 giờ 30 phút, 9 giờ, 9 giờ 30 phút, 
10 giờ, 10 giờ 30 phút, 11 giờ, 11 giờ 30 phút. Tại mỗi thời 
điểm thu 20 hoa/giống, hoa thu được đựng trong hộp có dán 
nhãn, đặt trong thùng đựng đá để giữ mát. Chọn 5 hoa tại 
mỗi thời điểm tiến hành tự thụ. Số hoa còn lại đem về phòng 
thí nghiệm tiến hành kiểm tra sự hữu thụ. 

- Trong phòng thí nghiệm: Ngay sau khi thu hoa từ ngoài 
ruộng, các bao phấn được lấy từ hoa đực và đặt trên mặt lam 
kính, dùng đầu kim mũi mác đã khử trùng bằng cồn gạt lấy 
các hạt phấn bám trên bao phấn cho vào lam kính.

Quan sát hình thái và xác định độ hữu thụ của hạt phấn: 
Tiến hành theo phương pháp của R.R. Rigamoto và cs 
(2002) [4]. Mẫu hạt phấn được nhuộm với acetocarmine 5% 
trong khoảng thời gian 10-15 phút. Đậy lamen và quan sát 
mẫu dưới kính hiển vi lần lượt với vật kính 10X và 40X. 

Đánh giá độ hữu thụ của hạt phấn: Quan sát hình dạng, 
kích thước định tính của các loại hạt phấn ở vật kính 40X. 
Đếm số hạt phấn hữu thụ và các dạng hạt phấn khác (hạt 
phấn bất thụ) trên từng vi trường ở vật kính 10X. Các hạt 
phấn bắt màu đậm là hạt phấn hữu thụ, các hạt phấn không 
bắt màu hoặc bắt màu nhạt, hình dạng méo mó được quy về 
dạng hạt phấn bất thụ. Độ hữu thụ của hạt phấn là tỷ lệ phần 
trăm số hạt phấn hữu thụ trên tổng số hạt phấn đếm được 
trong vi trường. Kết quả mỗi mẫu tiêu bản là giá trị trung 
bình của 5 vi trường được chọn để quan sát.

Phương pháp tự thụ bắt buộc: Ngay sau khi thu hoa đực 
tại các thời điểm 8-8 giờ 30 phút và 9-9 giờ 30 phút (ngày 
7/9/2020), lấy 5 hoa ở mỗi thời điểm để tự thụ bắt buộc cho 
5 hoa cái. Tiến hành bỏ bao cách ly và nhẹ nhàng gỡ bao hoa 
cái ra tránh làm đứt, gãy, tổn thương nhụy hoa. Quét nhẹ bao 
phấn đã nở của hoa đực lên đầu nhụy của hoa cái cần được 
thụ sao cho phấn hoa bám được nhiều nhất trên nhụy, sau 
đó nhanh chóng bao cách ly hoa cái đã được thụ phấn bằng 
ống nhựa mỏng. 
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Abstract:

In the hybridisation process, pollen grains directly 
participate in the process through flower pollination. 
Pollen grain quality determines fruit formation and 
seed setting. In this study, the pollen grains of the local 
bitter gourd variety (BD2) and F1 commercial variety 
were collected at 8 different flowering times (8-11h30) 
for fertility evaluation in the 2020 Spring-Winter crop 
season in Ho Chi Minh city. Self-pollinate the 2 varieties 
over 8-9 hours to evaluate their ability to set seeds. The 
obtained results indicated that the local variety (BD2) 
had the highest fertility pollen (61.26%) at 08:30 am 
and the lowest (46.22%) at 9:00 am. Meanwhile, the F1 
commercial variety showed the highest fertility pollen 
(94.05%) at 11:30 am and the lowest (79.58%) at 8:00 
am. The fertility of variety BD2 is 60.21%, resulting in an 
average of 33.50 seeds per fruit in which the percentage 
of mature seed is 71.72%. Similarly, the commercial 
variety found the pollen fertility is 85.55%, resulting 
in an average of  11.25 seeds per fruit in which the 
percentage of mature seeds is 84.90%. This information 
is useful for bitter gourd hybridisation. 

Keywords: flowering time, Momordica charantia L., 
pollen fertility, self-pollination. 

Classification number: 4.1
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Đánh giá khả năng kết hạt: Quả khổ qua (5 quả) từ kết 
quả tự thụ bắt buộc được thu ở giai đoạn chín sinh lý (vỏ quả 
bắt đầu chuyển vàng), tiến hành tách vỏ quả và đếm số hạt/
quả (tất cả hạt chắc và lép), số hạt mẩy/quả từ đó quy ra số 
hạt trung bình/quả và tỷ lệ hạt mẩy/quả (%).

2.3. Phương pháp xử lý số liệu

Số liệu được thu thập và xử lý thống kê bằng phần mềm 
Excel và Minitab 16.

3. Kết quả 

3.1. Chất lượng hạt phấn ở các thời điểm nở hoa của 
cây khổ qua

 Kết quả quan sát cho thấy, đặc điểm hình thái của các 
dạng hạt phấn giữa 2 giống khổ qua không có nhiều sự khác 
biệt. Hạt phấn hữu thụ bắt màu thuốc nhuộm tốt, hạt phấn 
to, tròn đều so với các hạt phấn khác trong vi trường. Hạt 
phấn bất thụ không bắt màu hoặc bắt màu rất nhạt, hạt nhỏ 
và méo mó. Từ hình ảnh chụp hạt phấn cho thấy phương 
pháp nhuộm hạt phấn khổ qua theo R.R. Rigamoto và cs 
(2002) [4] có thể được áp dụng để đánh giá chất lượng hạt 
phấn khổ qua (hình 1).

Hình 1. Hình thái hạt phấn của cây khổ qua sau khi nhuộm 
acetocarmine 5%. (A) Vi trường 1; (B) Vi trường 2; (C) Vi trường 3; a) Hạt 
phấn hữu thụ; b) Hạt phấn bất thụ.

Để đánh giá độ hữu thụ của hạt phấn ở các thời điểm nở 
hoa trong ngày, chúng tôi tiến hành thu hoa khổ qua của 2 
giống và kiểm tra chất lượng của hạt phấn từ 8 giờ sáng đến 
11 giờ 30 phút. Kết quả được trình bày ở bảng 1 cho thấy, 
hoa cây khổ qua bắt đầu nở và tung phấn từ 8 giờ sáng. Hoa 
nở kéo dài đến 11 giờ 30 phút. Một số ít hoa nở sớm hơn 
và muộn hơn thời gian này. Kết quả ở bảng 1 cũng cho thấy 
độ hữu thụ trung bình của hạt phấn không sai khác ở các 
thời điểm nở hoa từ 8 giờ tới 11 giờ 30 phút. Đây là khoảng 
thời gian rất thích hợp để tiến hành lai tạo cho hoa khổ qua. 
Trong đó, độ hữu thụ của hạt phấn ở giống BD2 cao nhất là 
61,26% ở thời điểm 8 giờ 30 phút sáng và ở giống thương 
mại là 94,05 ở thời điểm 11 giờ. Kết quả này là thông tin 
quan trọng để tiến hành bước tiếp theo trong quá trình lai 
tạo hạt giống khổ qua.

Bảng 1. Đánh giá độ hữu thụ của hạt phấn ở các thời điểm nở hoa 
của cây khổ qua trong nhà lưới tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, vụ 
đông xuân 2020.

Thứ 
tự

Thời 
điểm 
(am)

Độ hữu thụ (%)

Giống địa phương (BD2) (n=5) Giống thương mại (F1) (n=5)

1 8:00 59,16a±14,27 79,58±17,17

2 8:30 61,26a±13,29 85,53±19,85

3 9:00 46,22b±9,02 85,57±18,27

4 9:30 55,51ab±12,45 89,93±18,77

5 10:00 54,39ab±13,70 88,52±18,50

6 10:30 52,62ab±11,82 81,59±20,00

7 11:00 50,91ab±7,24 94,05±13,39

8 11:30 55,38ab±7,73 80,76±20,99

Prob 0,002 0,187

Các ký tự a, b có ý nghĩa là phân hạng khác biệt khi xử lý thống kê.

3.2. Ảnh hưởng độ hữu thụ tới khả năng kết hạt

Để đánh giá độ hữu thụ của hạt phấn ảnh hưởng tới khả 
năng kết hạt, chúng tôi thu quả từ các phép lai tự thụ bắt 
buộc (5 quả/thời điểm), đếm tổng số lượng hạt được hình 
thành/quả và số lượng hạt mẩy/quả. Kết quả thu được được 
trình bày ở bảng 2.
Bảng 2. Ảnh hưởng độ hữu thụ hạt phấn đến khả năng kết hạt.

Thứ 
tự

Giống
Thời gian 
thụ phấn

Độ hữu thụ  
trung bình 
(%)

Số hạt/quả
(TB) 

Tỷ lệ hạt mẩy/
quả trung 
bình (%)

1
Địa phương 
(BD2)

8:00-8:30 60,21 33,50 71,72

8:30-9:00 53,74 31,75 38,43

2
Thương mại 
F1

8:00-8:30 82,56 8,50 84,90

8:30-9:00 85,55 11,25 84,90

Từ bảng 2 ta thấy, độ hữu thụ của hạt phấn tỷ lệ thuận 
với số lượng hạt thu được/quả và số hạt mẩy ở cả 2 khoảng 
thời gian tiến hành. Độ hữu thụ hạt phấn của giống thương 
mại F1 là 82,56 và 85,55% khi tiến hành lai thu được số 
hạt trung bình/quả là 8,50 và 11,25, tỷ lệ hạt mẩy/quả trung 
bình là 84,90%. Tương tự như vậy, độ hữu thụ của giống 
BD2 là 60,21 và 53,74% khi tiến hành tự thụ thu được số hạt 
lai trung bình/quả là 33,5 và 31,75, tỷ lệ hạt mẩy/quả trung 
bình là 71,72 và 38,43%. Như vậy, kết quả này cho chúng ta 
thấy để thu được kết quả lai tốt nên có thông tin về thời điểm 
lai tạo thích hợp cho sự thu phấn và chọn các dòng/giống có 
độ hữu thụ cao để tiến hành lai. 

Với giống khổ qua BD2, thời gian khảo sát từ 8 giờ đến 
8 giờ 30 phút cho giá trị độ hữu thụ trung bình cao hơn và 
kết quả lai tạo tốt hơn so với khoảng thời gian từ 8 giờ 30 
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phút đến 9 giờ. Trong khi đó, độ hữu thụ giống thương mại 
tại thời điểm từ 8 giờ 30 phút đến 9 giờ cao hơn khoảng tời 
gian từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút và kết quả của phép lại thu 
được cũng tốt hơn. 

4. Bàn luận

Trong quá trình sản xuất hạt giống, một trong những 
mục tiêu quan trọng là sản xuất ra số lượng hạt lai nhiều và 
có chất lượng tốt. Quá trình lai tạo giống cây trồng, ngoài 
các yếu tố ngoại cảnh như nhiệt độ, độ ẩm, gió và côn trùng 
ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, thụ tinh, hình thành quả 
và hạt. Đặc tính di truyền trong đó độ hữu thụ của hạt phấn 
cũng là yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng đến quá trình này 
[8, 9]. Hạt phấn là nơi mang các giao tử đực, bao gồm 3 
phần khác biệt nhau về thành phần hoá học, cấu trúc hình 
thái, sinh học và sinh lý [10]. 3 phần này gồm lớp màng 
ngoài, màng trong và phần trung tâm chứa tế bào chất và 
nhân. Nhân hạt phấn là nơi chứa nhiều chất nhiễm sắc và bắt 
màu khi nhuộm bằng thuốc nhuộm [11-13]. Theo A. Tyagi 
và cs (1995, 1998) [14, 15], độ hữu thụ của hạt phấn có thể 
xác định theo sức sống hạt phấn. Các tác giả đã tiến hành thí 
nghiệm với 2 phương pháp. Trong đó, các tác giả đã thu hạt 
phấn của 3 loài cây ngập mặn ở Fiji tại thời điểm hoa nở và 
chia ra làm 2 phần. Một phần tiến hành phương pháp nhuộm 
hạt phấn bằng acetocamine 5%, phần còn lại tiến hành đánh 
giá sức sống hạt phấn bằng cách kiểm tra tỷ lệ nảy mầm của 
hạt phấn trên môi trường dinh dưỡng nhân tạo. Kết quả chỉ 
ra rằng, 2 phương pháp cho kết quả tương ứng nhau. Tuy 
nhiên, phương pháp nhuộm hạt phấn bằng acetocamine 5% 
đơn giản và dễ thực hiện. Vì vậy, nhiều nghiên cứu sau này 
đã sử dụng phương pháp nhuộm acetocamine để đánh giá 
độ hữu thụ của hạt phấn [4, 5-7, 16]. T.Q. Dung và cs (2011) 
[6] đánh giá độ hữu thụ hạt phấn của các quần thể mướp 
đắng (M. charantia L.) tại huyện Hương Trà, tỉnh Thừa 
Thiên Huế cho thấy, độ hữu thụ của quần thể mướp đắng 
trồng ở các địa điểm khác nhau trong huyện là không sai 
khác nhau (tại Hương Xuân là 80,66% và tại Hương Chữ là 
81,68%). Tuy nhiên, khi các tác giả so sánh với độ hữu thụ 
hạt phấn của các loài cây khác như dưa hấu và cóc cho thấy 
độ hữu thụ của mướp đắng cao hơn. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi đã sử dụng phương 
pháp nhuộm acetocamine 5% để đánh giá độ hữu thụ của 
hạt phấn 2 giống khổ qua ở các thời điểm nở hoa khác nhau 
trong ngày. Kết quả thu được cho thấy, các dòng/giống khác 
nhau có độ hữu thụ hạt phấn khác nhau và độ hữu thụ hạt 
phấn cũng khác nhau ở từng thời điểm nở hoa khác nhau 
trong ngày. Đồng thời, kết quả đánh giá cho thấy độ hữu 
thụ của hạt phấn tỷ lệ thuận với số hạt thu được/quả và tỷ 
lệ hạt mẩy. 

5. Kết luận

- Giống khổ qua địa phương (BD2) có độ hữu thụ hạt 
phấn đạt cao nhất (61,26%) tại thời điểm thu hoa là 8 giờ 30 
phút sáng và thấp nhất (46,22%) tại thời điểm 9 giờ sáng. 
Giống thương mại F1 có độ hữu thụ cao nhất ở thời điểm 
11 giờ là 94,05% và thấp nhất ở thời điểm 8 giờ là 79,58%.

- Độ hữu thụ hạt phấn trên cây khổ qua tiến hành đánh 
giá tỷ lệ thuận với số hạt thu được và số hạt mẩy. Độ hữu thụ 
của giống BD2 là 60,21%, số hạt/quả trung bình là 33,50 và 
tỷ lệ hạt mẩy/quả trung bình là 71,72%. 
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